
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK PÉK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu 1

BÁO CÁO VIỆC BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
Sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(tính đến ngày 19/9/2025)
(Kèm theo Công văn số………./UBND-VHXH ngày…tháng…năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék)

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm
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ừ 31 tuổi đến 49 tuổi
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Trước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp VTVL hiện bố trí
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I Xã Đăk Pék

Lãnh đạo Ủy ban nhân
dân

1 Nguyễn Thị Thương 4/3/1978 x x x
Thạc
Sỹ

Quản lý
Giáo dục

Phó Chủ tịch
UBND huyện

Chủ tịch x

2 Đỗ Đăng Dự 9/27/1986 x
Thạc
Sỹ

Luật
Kinh tế

Trưởng phòng Tài
chính-Kế hoạch

Phó Chủ tịch x

3 Trần Cường Thịnh 3/3/1983 x
Cử

nhân
Luật

Kinh tế

Chủ tịch
UBND thị

trấn Đăk Glei
Phó Chủ tịch x

Công chức Phòng chuyên môn và tổ chức hành chính

1 Lê Thị Sáu 08/05/1979 x x
Cử

nhân
Kế toán

Phó trưởng phòng
Nội vụ

Chánh Văn phòng
Văn phòng

HĐND&UBND
x

2 Nguyễn Thiên Văn 13/8/1991 x
Cử

nhân
Kỹ thuật
xây dựng

Chuyên viên Văn
phòng HĐND-UBND

huyện

Phó Chánh Văn
phòng

x x

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2

3 Hồ Thị Huỳnh Ca 26/01/1983 x x
Trung

cấp
Văn thư

Văn thư - Lưu trữ
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
Văn thư x

Lĩnh vực Văn phòng (văn
thư)

x

4 Trương Thị Cẩm Vân 25/07/1994 x x
Cử

nhân
Kế toán

Chuyên viên Văn
phòng HĐND-UBND

huyện
Chuyên viên x

Lĩnh vực Văn phòng
(Thẩm dịnh nội dung kinh

tế, ngân sách)
x

5 Huỳnh Thị Kim Huệ 29/5/1982 x x
Cử

nhân
Luật

Công chức Văn
phòng - Thống kê
thị trấn Đăk Glei

Chuyên viên x

Lĩnh vực Văn phòng
(Công tác tổng hợp, báo

cáo và các hoạt động khác
của HĐND và UBND)

x

6 Y Hà 09/05/1994 x x x
Cử

nhân
Luật

Bí Thư Đoàn
TNCSHCM thị
trấn Đăk Gei

Chuyên viên x

Lĩnh vực Văn phòng
(Thẩm định các nội dung

liên quan đến lĩnh vực
Người có công; Bảo hiểm

xã hội)

x

7 A Phú 1/5/1987 x x
Cử

nhân
Luật

Chủ tịch Hội
Nông dân xã Đăk

Pék
Chuyên viên x

Lĩnh vực Văn phòng
(Thẩm định các nội dung

liên quan đến lĩnh vực
Văn hóa, Khoa học và

Thông tin)

x

8 Hiêng Thị Hoan 02/01/1986 x x x
Cử

nhân
Luật

Công chức Tư
pháp - Hộ tịch thị

trấn Đăk Glei
Chuyên viên x

Lĩnh vực Kiểm soát
TTHC

x

9 A Nghiêng 5/19/1986 x x
Cử

nhân
Luật

Công chức Tư
pháp - Hộ tịch xã

Đăk Pék
Chuyên viên x

Lĩnh vực Kiểm soát
TTHC

x

10 Nguyễn Văn Tứ 05/02/1987 x
Cử

nhân
Kinh tế

xây dựng

Trường phòng Kinh
tế, Hạ tầng và Đô thị

huyện Đăk Glei
Trưởng phòng Phòng Kinh tế x

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm
sinh

Độ tuổi

Nữ

D
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VTVL được bố
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Ghi chú

T
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ừ 31 tuổi đến 49 tuổi

T
ừ 41 tuổi đến 50 tuổi

T
ừ 51 tuổi trở lên
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11 Phạm Khắc Nghĩa 10/10/1976 x
Cử

nhân
Công tác

xã hội

Phó Chủ tịch
UBND xã
Đăk Pék

Phó Trưởng phòng x x

12 Vũ Thị Thu Hài 06/06/1984 x x Thạc sỹ
Quản lý
TN&MT

Chuyên viên Phòng
Nông nghiệp và Môi

trường
Chuyên viên x

Lĩnh vực Tài nguyên và
Môi trường; Công thương

x

13 H' Thay Kpă 2/2/1984 x x x
Cử

nhân
Kế toán

Công chức Tài
chính - Kế toán

xã Đăk Pék
Chuyên viên x Lĩnh vực Tài chính x

14 Trần Trọng Bình 24/06/1990 x Kỹ sư
kinh tế

xây dựng
Chuyên viên Phòng
Dân tộc và Tôn giáo

Chuyên viên x
Lĩnh vực kế hoạch đầu tư,

xây dựng, giao thông
x

15 Đỗ Thị Thanh Trúc 14/3/1991 x x Thạc sỹ
Tài chính

ngân
hàng

Chuyên viên Phòng
Tài chính -Kế hoạch

Chuyên viên x Lĩnh vực Tài chính x

16 Nguyễn Kim Phượng 15/4/1983 x x Kỹ sư Thủy lợi

Công chức Địa
chính-Xây dựng-

Đô thị thị trấn
Đăk Glei

Chuyên viên x Lĩnh vực Nông nghiệp x

17 Nguyễn Thị Kim Dung 6/10/1990 x x
Cử

nhân
khoa học
cây trồng

Công chức Địa
chính-Nông

nghiệp-Xây dựng
và Môi trường xã

Đăk Pék

Chuyên viên x
Lĩnh vực Kiểm soát

TTHC
x

18 Vũ Thị Kiều Phương 24/5/1992 x x
Cử

nhân
Địa chính

Chuyên viên Phòng
Nông nghiệp và Môi

trường
Chuyên viên x

Lĩnh vực Tài nguyên và
Môi trường

x

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm
sinh

Độ tuổi

Nữ

D
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T
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huyên ngành đào tạo

Chức vụ, chức danh công tác

Đã có kinh
nghiệm công

tác phù hợp với
VTVL được bố

trí ở cấp xã

Ghi chú

T
ừ 30 tuổi trở xuống

T
ừ 31 tuổi đến 49 tuổi

T
ừ 41 tuổi đến 50 tuổi

T
ừ 51 tuổi trở lên

Trước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp VTVL hiện bố trí
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19  Y Ly Sa 01/12/1988 x x x
Cử

nhân
Kinh tế

phát triển

Phó Trưởng phòng
Nông nghiệp và Môi

trường huyện Đăk
Glei

Trưởng phòng
Phòng Văn hóa - Xã

hội
x

20 Nguyễn Thành Công 01/10/1998 x
Cử

nhân
Luật

Kinh tế

Chuyên viên Phòng
Nội vụ huyện Đăk

Glei
Chuyên viên x Lĩnh vực Nội vụ x

21 Y Nhàn 3/16/1985 x x x
Cử

nhân
Kinh tế

phát triển

Công chức Văn
hóa - Xã hội xã

Đăk Pék
Chuyên viên x

Lĩnh vực Giáo dục- Đào
tạo

x

22 Phương Thị Liến 05/11/1982 x x x
Cử

nhân
Luật

Nhân viên Văn thư
Phòng Nội vụ huyện

Đăk Glei
Chuyên viên x Lĩnh vực Y tế x

23 Đặng Thị Thanh Hoài 8/24/1981 x x
Cử

nhân
Luật

Công chức Văn
hóa - Xã hội xã

Đăk Pék
Chuyên viên x

Lĩnh vực Người có công,
bảo trợ XH, bảo hiểm XH,

trẻ em; VHXH
x

24 Đinh Y Tú Lệ 6/6/1999 x x x Kỹ sư Lâm sinh
Chuyên viên Hội
Nông dân huyện
huyện Đăk Glei

Chuyên viên x
Lĩnh vực Văn hóa, Thể

thao và Du lịch
x

25 Đinh Thị Mến 10/11/1989 x x
Cử

nhân
Luật

Công chức Tư
pháp - Hộ tịch xã

Đăk Pék
Chuyên viên x

Lĩnh vực Kiểm soát
TTHC

x

26 Phan Thị Hằng 7/7/1981 x x
Cử

nhân
Kinh tế

Kế toán Phòng Nông
nghiệp và Môi trường

huyện Đăk Glei
Chuyên viên x

Lĩnh vực Dân tộc; Tôn
giáo

x

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm
sinh

Độ tuổi
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nghiệm công
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trí ở cấp xã

Ghi chú

T
ừ 30 tuổi trở xuống

T
ừ 31 tuổi đến 49 tuổi

T
ừ 41 tuổi đến 50 tuổi

T
ừ 51 tuổi trở lên
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27 Vũ Thị Gấm 15/12/1989 x x Thạc sĩ
Tài chính-

Ngân
hàng

Phó Trưởng phòng
Tài chính và Kế

hoạch huyện Đăk
Glei

Phó Giám đốc
Trung tâm Phục vụ

hành chính công
x

28 Võ Thị Mỹ Dung  26/02/1980 x x
Cử

nhân
Kế toán

Kế toán Phòng Tài
chính -Kế hoạch

Kế toán x Lĩnh vực Kế toán x

29 A Ngữ 10/10/1979 x x
Cao
đẳng

Quân sự
Chỉ huy trưởng
BCHQS thị trấn

Đăk Glei

Phó Chỉ huy trưởng
BCHQS xã

x

Ghi chú:
1. UBND cấp xã thực hiện việc lập danh sách và kê khai chi tiết đối với cán bộ, công chức bố trí tại xã, phường có mặt theo thời gian yêu cầu.
2. Chức danh công chức (cột 18), đề nghị ghi cụ thể chức danh công chức đảm nhiệm ở cấp xã thời điểm trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, như: Văn phòng - thống kê; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; ...
3. VTVL tại cột (22), (23), (24) xác định theo Công văn số 7415/BNV-CCVC ngày 31/8/2025 của Bộ Nội vụ. Đối với vị trí việc làm kế toán viên về kế toán nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính - kế hoạch tại Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc
khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc), đề nghị thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của vị trí việc làm kế toán viên quy định tại vị trí việc làm chuyên môn dùng chung theo hướng dẫn tại Thông tư số
12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2024/TT-BNV (thay cho nội dung thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của vị trí việc làm kế toán viên về kế toán nhà nước thuộc lĩnh vực
Tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại Công văn số 7415/BNV-CCVC ngày 31/8/2025).
4. Có kinh nghiệm công tác với VTVL theo định hướng được bố trí ở cấp xã: Đề nghị xác định vào ô tương ứng. Việc xác định có kinh nghiệm công tác chỉ thực hiện kê khai đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn
nghiệp vụ tại cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm
sinh

Độ tuổi

Nữ

D
ân tộc thiểu số

T
rình độ

C
huyên ngành đào tạo

Chức vụ, chức danh công tác

Đã có kinh
nghiệm công

tác phù hợp với
VTVL được bố

trí ở cấp xã

Ghi chú
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ừ 30 tuổi trở xuống
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ừ 31 tuổi đến 49 tuổi
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ừ 41 tuổi đến 50 tuổi
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ừ 51 tuổi trở lên

Trước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp VTVL hiện bố trí
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK PÉK

BÁO CÁO VIỆC BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TẠI BAN HĐND CẤP XÃ  (NẾU CÓ)
Sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(tính đến ngày 19/9/2025)
(Kèm theo Công văn số………./UBND-VHXH ngày…tháng…năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék)

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm
sinh

Độ tuổi

Nữ

T
ừ 30 tuổi

trở xuống

T
ừ 31 tuổi

đến 49 tuổi

T
ừ 41 tuổi

đến 50 tuổi

T
ừ 51 tuổi
trở lên

1 2 3 4 5 6 7 8
I Xã Đăk Pék

Công chức Ban HĐND (nếu có)

Hiện nay chưa bố
trí công chức Ban
Hội đồng nhân dân
xã

Ghi chú:
1. UBND cấp xã thực hiện việc lập danh sách và kê khai chi tiết đối với cán bộ, công chức bố trí tại xã, phường có mặt theo thời gian yêu cầu.
2. Chức danh công chức (cột 18), đề nghị ghi cụ thể chức danh công chức đảm nhiệm ở cấp xã thời điểm trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, như: Văn phòng - thống kê; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; ...
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

D
ân tộc thiểu số

T
rình độ

C
huyên ngành

đào tạo

Chức vụ, chức danh công tác
Trước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Cấp tỉnh Cấp huyện

C
án

bộ

C
ông

chức

V
iên

chức

C
án

bộ

C
ông

chức

V
iên

chức

9 10 11 12 13 14 15 16 17

BÁO CÁO VIỆC BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TẠI BAN HĐND CẤP XÃ  (NẾU CÓ)
Sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(tính đến ngày 19/9/2025)
(Kèm theo Công văn số………./UBND-VHXH ngày…tháng…năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék)

Ghi chú:
1. UBND cấp xã thực hiện việc lập danh sách và kê khai chi tiết đối với cán bộ, công chức bố trí tại xã, phường có mặt theo thời gian yêu cầu.
2. Chức danh công chức (cột 18), đề nghị ghi cụ thể chức danh công chức đảm nhiệm ở cấp xã thời điểm trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, như: Văn phòng - thống kê; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; ...
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BÁO CÁO VIỆC BỐ TRÍ, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC TẠI BAN HĐND CẤP XÃ  (NẾU CÓ)
Sau khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

(tính đến ngày 19/9/2025)
(Kèm theo Công văn số………./UBND-VHXH ngày…tháng…năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Pék)

Ghi chú:
1. UBND cấp xã thực hiện việc lập danh sách và kê khai chi tiết đối với cán bộ, công chức bố trí tại xã, phường có mặt theo thời gian yêu cầu.
2. Chức danh công chức (cột 18), đề nghị ghi cụ thể chức danh công chức đảm nhiệm ở cấp xã thời điểm trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, như: Văn phòng - thống kê; Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chức vụ, chức danh công tác
Trước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp
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